
    UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

Số:          /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ hồ sơ số H26.19-2 60320-0178 của Bệnh viện đại học Phenikaa về 

việc Công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn 
thực hành;

Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Y tế Hà Nội có ý kiến và thông báo như sau:
1. Đồng ý đăng tải Bản công bố số 53/2026/BCB-BVĐHP ngày 24/03/2026 

của Bệnh viện đại học Phenikaa đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 
để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo công bố của cơ sở trên 
Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Hà Nội theo địa chỉ: 
https://soyte.hanoi.gov.vn/cong-bo-du-dieu-kien-hoat-dong.

2. Trách nhiệm của cơ sở:
- Người đứng đầu cơ sở, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

Bệnh viện đại học Phenikaa chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 
của Bản công bố do cơ sở đề nghị, đồng thời yêu cầu cơ sở thực hiện đúng các 
quy định về thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 23 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; các Điều 3, 4, 5, 6 và 7 của Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác liên quan đến thực hành khám 
bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ sở tổ chức thực hiện không đúng quy định, không 
đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế tiến hành hủy công bố và không công 
nhận kết quả thực hành;

Nếu có sự thay đổi về nội dung so với hồ sơ công bố thì cơ sở gửi hồ sơ về 
Sở Y tế để tiến hành công bố lại.

Sở Y tế Hà Nội thông báo để Bệnh viện đại học Phenikaa biết và thực hiện 
theo quy định.

Đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện./.                                      
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc SYT; (để báo cáo)
- Văn phòng Sở; (để đăng tải)
- TT phục vụ HCC;
- Bệnh viện đại học Phenikaa; (để t/hiện)
- Lưu: VT, NVY(CƯỜNG)2.   

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

https://soyte.hanoi.gov.vn/cong-bo-du-dieu-kien-hoat-dong










CONG TY CP Y HỌC VĨNH THIỆN
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHENIКАА

DANH SÁCH NGƯỜI ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

(Ban hành kèm theo Bản công bố số /2026/BCB-BVĐHP ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Đại học Phenikaa)

Phụ lục 1

STT
Trình độ chuyên

TT Họ và tên
Chứng chỉ hành Ngày câp

Phạm vi hoạt động chuyên môn
môn nghê CCHN

I HÔI SỨC CẤP CỨU

1 Nguyễn Minh Nghĩa ThS.BSCКІІ 031542/BYT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa HSCC 23/01/2017

2
2 Nguyên Danh Quý Thạc sĩ 000941/HNA-CCHN Khám bệnh chữa bệnh nội khoa và HSCC 11/03/2014

3
3 Vũ Thị Thu Thạc sĩ 002729/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên
khoa Hồi sức cấp cứu

11/11/2022

III Y HỌC CÓ TRUYÊN

4
1 Nguyễn Duy Tuân Tiền sĩ 026020/HNO-CCHN

5
2 Phạm Thu Trang Thạc sĩ, BSNT 005580/LS-CCHN

Thực hiện khám bệnh chữa bệnh băng y
học cổ truyền

Khám bệnh chữa bệnh băng Y học cô

20/11/2018

28/04/2023
truyên

6
3 Nguyễn Trường Nam Tiến sĩ

Khám bệnh chữ
031387/BYT-CCHN

hữa bệnh bănăng Y học cô
16/01/2017

truyên

4 Dương Thế Ngọc BSNT 037712/HNO-CCHN Thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng y

học cô 
18/04/2023

४
5 Lưu Việt Cường Tiến sĩ 023888/HNO-CCHN

Thực hiện khám bầ ruyênm bệnh chữa bện,ệnh bằng y
04/04/2018

ọс cô truyên

9
6 Nguyên Thị Vinh BSNT 031312/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữahữa bệnh băngig Y học cổ
11/01/2016

truyền

10
7 Hoàng Thúy Hông

0021414/BYT-
Tiến sĩ

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
29/09/2014

CCHN truyễn

11
४ Trần Nam Son BSNT 023627/HNO-CCHN Thực hiện khám bệnh chữa bệtbệnh băng Y

học cổ truyền
28/02/2018

IV Y HỌC DỤ PHONG

12
1 Đồ Mạnh Hùng

Bác sĩ Y học dự

phòng
005084/HY-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông
thường, xử trí ban đầu 1 số trường hợp cấp 30/03/2020

cứu tại cộng đông
V RẢNG HẢM MẶT

13
1 Vũ Nguyễn Lan Linh Thạc sĩ 008262/TB-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng
Hảm mặt

25/07/2023

14
2 Bùi Tiến Đạt BSNT 000391/HNO-GPHN

15
3 Lê Thị Mai Bác sĩ RHM

Chuyên khoa Răng hàm mặt

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa răng

09/05/2024

032849/HNO-CCHN 16/06/2021
hàm mặt



H U

STT
Trình độ chuyển

TT Họ và tên
Chứng chỉ hànành

môn
Phạm vi hoạbạt động chỉhuyên môn

Ngày câp

nghê CCHN

VI NỌI KHOА

16
Nguyễn Thanh Hồi PGS 004454/BYT-CCHN

Khámám bệnh chữhữa bệnh chuyên khkhoa Nội

|tổng hợp
23/04/2013

17
2 Nguyên Ngọc Thăng Bác sĩ đa khoa 033498/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 19/10/2021

18
3 Lê Thị Linh Hạnh Bác sĩ đa khoa 037975/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 22/05/2023

19
4 Lương Văn Nam Bác sĩ đa khoa 013029/HP-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 01/03/2023

20
5 Nguyễn Duy Hiệp BSNT 000279/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội 03/05/2024

21
Nguyễn Văn Chinh Bác sĩ đa khoa 038281/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 17/07/2023

22
Trần Thị Hiền BSNT 000320/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội 09/05/2024

23 Đỗ Văn Tiến BSNT 000058/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội 26/04/2024

24 Lê Văn Vinh Thạc sĩ 0006732/HD-CCHN Khám bệnh chữa bệnh nội khoa 05/07/2016

25
10 Phan Thị Minh Tâm Thạc sĩ 004432/BYT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

tông hợp
23/04/2013

26 11 Tổng Minh Công Thạc sĩ
0008147/QNI-

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa 17/12/2021

27 12 Trần Thị Quế Anh CKI 0002073/HB-CCHN Khám bệnh chữa bệnh nội khoa 21/09/2015

28
13 Hoàng Anh Trung Tiến sĩ 032853/BYT-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội

tổng hợp thận nhân tạo
21/04/2017

29
14 Phí Thị Thu Trang Thạc sĩ 022318/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội 03/08/2017

30 0025323/BYT-
15 Phan Thị Hạnh CКII

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 20/11/2014
CCHN

31
16 Nông Thảo Vy BSNT 003349/CB-CCHN

tông hợp
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 12/09/2023

khoa

32
18 Vũ Tiến Thăng Tiến sĩ

005932/BYT-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên nội tông
hợp

04/09/2013

33 19 Phạm Văn Huy BSNT 000202/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội 03/05/2024

34
20 Nguyên Phúc Sơn CKI 032615/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 11/05/2021

35
21 Lê Danh Vinh CKII 002110/BYT-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 26/11/2012
tông hợp

36 22 Nguyễn Thị Hạnh Bác sĩ đa khoa 037847/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 24/04/2023

37
23 Phan Thị Kim Thúy Thạc sĩ 000683/HNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa không làm

thủ thuật chuyên khoa
11/03/2014



Trình độ chuyên Chứng chỉ hành Ngày câp
STT TT Họ và tên Phạm vi hoạt động chuyên môn

môn nghê CCHN

38
24 Đỗ Tiến Thuận CKI 0002757/BN-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội-

Nội soi Tiêu hóa |
22/10/2014

39
25 Trấn Thị Thùy Linh Bác sĩ đa khoa 038306/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 20/07/2023

40
26 Đinh Thế Tiến BSNT 026850/HNO-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội:

Dị ứng miễn địch
21/03/2019

41
27 Vũ Văn Minh BSNT 001970/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội 22/08/2024

42 28 Nguyễn Thị Kim Dung BSNT 000216/BN-GPHN Chuyên khoa Nội 08/10/2024

43
30 Nguyễn Thế Duy Tiên sĩ 012577/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 15/04/2014

44
31 Bùi Chí Nam Tiên sĩ

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
000407/LCA-CCHN 26/03/2013

tông hợd

45
32 Đỗ Quyết GS.TS 040001/CCHN-BQP

Khám chữa bệnh Nội khoa, chuyên khoa

Nội hô hập
26/11/2015

46
33 Bùi Minh Tâm CKII 010274/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

tông hợp
06/06/2018

47 34 Phạm Thị Huyền Trang CKI 004205/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Bô sung

thêm chuyên khoa Nội tim mạch
25/12/2017

48
35 Hoàng Thị Hoa CKI 026018/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 27/11/2018

49
36 Lê Trung Kiên Bác sĩ đa khoa 000714/HB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoа 01/12/2017

50
37 Bùi Thị Cúc Bác sĩ đa khoa 0006172/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 26/05/2020

51
38 Trần Đức Cảnh Bác sĩ đa khoa

0008180/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 21/01/2022

52 QY020003/CCHN-
39 Bùi Đăng Ngọc Bác sĩ đa khoa Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 31/12/2020

BQP

53
40 Kiều Hữu Dương Bác sĩ đa khoa

QY23004/CCHN-
BQP

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 06/10/2020

54 42 Trần Thị Thủy Bác sĩ đa khoa 0004380/QB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoа 14/03/2019

VI NGOẠI KHOA

55
1 Đỗ Minh Châu CKI 6647/TB-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 03/10/2022

56
2 Ôn Quang Phóng Tiền sĩ 006837/HNO-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 05/09/2013

57
3 Nguyễn Bá Sơn Thạc sĩ 018347/TH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh ngoại khoa 23/08/2021

58 0019725/BYT-
4 Phạm Tuẩn Anh Bác sĩ đa khoa

CCHN

59 0019904/BYT-
5 Trần Thanh Tùng Tiến sĩ

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

Ngoại Chân thương

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

Ngoại

04/04/2014

04/04/2014
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